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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 04/2012/NQ-HĐND
	 Ninh Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2012


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2015
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua Đề án củng cố và phát triển mạng lưới phục hồi chức năng cho người khuyết tật về vận động tỉnh Ninh Thuận đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-VHXH-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án củng cố và phát triển mạng lưới phục hồi chức năng cho người khuyết tật vận động tỉnh Ninh Thuận đến năm 2015 như sau:

1. Các chỉ tiêu

- Giai đoạn 2012 - 2013

+ Tỷ lệ người khuyết tật vận động tại 51 xã, phường thị trấn thuộc 05 huyện, thành phố đã triển khai trong giai đoạn 2005 - 2010 được quản lý và chăm sóc phục hồi chức năng trên 95%.
+ Tỷ lệ người khuyết tật vận động tại 8 xã của huyện Thuận Nam và 6 xã của huyện Thuận Bắc được quản lý và chăm sóc phục hồi chức năng trên 70%;
- Giai đoạn 2014 - 2015 

+ Tỷ lệ người khuyết tật vận động tại 65 xã, phường thị trấn được quản lý và chăm sóc phục hồi chức năng 100%.
+ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục hồi chức năng cho bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh theo danh mục của đề án (đính kèm phụ lục).
2. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện đề án được đảm bảo từ nguồn ngân sách địa phương và kêu gọi đầu tư, hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện. Tổng kinh phí thực hiện là 2.533.985.000 đồng, gồm:

- Nguồn kinh phí địa phương là 1.783.985.000 đồng; 

- Nguồn kinh phí kêu gọi đầu tư, hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện để mua trang thiết bị là 750.000.000 đồng (đính kèm các phụ lục).
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Chí Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1

CÁC TRANG THIẾT BỊ, XÉT NGHIỆM TRONG BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


		Theo danh mục của Bộ Y tế

		Hiện có của Bệnh viện 

Điều dưỡng và Phục hồi chức năng



		

		



		- Máy siêu âm chẩn đoán đen trắng

		 



		- Máy X quang

		 



		- Máy điện tim, điện tim gắng sức

		 



		- Máy chẩn đoán điện cơ

		 



		- Máy điện não đồ

		 



		- Máy thăm dò chức năng hô hấp

		 



		- Máy tác động cột sống kéo nắn

		X



		- Máy điện xung các loại

		 



		- Máy siêu âm điều trị

		X



		- Máy châm cứu, tần phổ

		X



		- Máy điện trường cao áp

		 



		- Máy điều trị ánh sáng (hồng ngoại, tử ngoại)

		X



		- Máy điện phân

		X



		- Máy điện từ trường

		X



		- Máy laser điều trị

		 



		- Nhiệt trị liệu

		 



		- Dụng cụ vận động trị liệu 

		X



		- Dụng cụ thủy trị liệu

		 



		- Máy đo nồng độ chất độc

		 



		- Máy đo thính lực

		 



		2. Các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

		



		- Huyết đồ

		 



		- Tìm tế bào trong các dịch sinh vật

		 



		- Công thức hồng cầu

		X



		- Công thức bạch cầu

		X



		- Tốc độ lắng máu

		 



		- Tỷ lệ huyết sắc tố

		X



		- Dấu hiệu dây thắt

		 



		- Thời gian máu chảy, máu đông

		X



		- Xác định nhóm máu, thử phản ứng chéo tại giường

		 



		3. Kỹ thuật xét nghiệm hoá sinh cơ bản

		



		- Máy xét nghiệm hoá sinh tổng hợp

		 



		- Urê máu

		 



		- Đường máu (Test nhanh)

		X



		- Phản ứng Maclagan

		 



		- Protein nước tiểu

		X



		- Thể cetonic

		 



		- Bilirubin

		 



		- Urobilinogen

		 



		4. Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh cơ bản

		



		- Cấy nấm nội tạng

		



		- Soi tươi tìm vi khuẩn

		



		- Xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột

		



		- Xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét

		



		5. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh cơ bản

		



		- Chụp dạ dày đối quang kép

		



		- Chụp khung đại tràng

		



		- Chụp xương các loại

		



		- Chụp cấp cứu ổ bụng

		



		- Siêu âm trắng đen ổ bụng, sản phụ khoa, tiết niệu

		





Ghi chú: dấu X là đã được trang bị cho Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.


PHỤ LỤC 4A

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015


(Giá được tính theo thời điểm hiện tại năm 2012) 

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


		I. KINH PHÍ TRIỂN KHAI NĂM 2012

		 

		



		Hỗ trợ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên: 

		 

		



		366 người x 5% x 1.050.000 đồng (lương tối thiểu) x 12 tháng

		=

		230,580,000



		Tổng cộng năm 2012:

		 

		30,580,000



		Bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng.



		II. KINH PHÍ TRIỂN KHAI NĂM 2013

		 

		



		1. Mở lớp tập huấn huyện Thuận Nam:

		 

		



		Triển khai tập huấn mới cho cán bộ các phòng ban huyện và 08 xã của huyện Thuận Nam.



		1.1. Tuyến huyện: tập huấn 01 lớp cho huyện Thuận Nam.

		 

		



		a) Địa điểm Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; thời gian: 07 ngày

		 

		



		b) Giảng viên: cán bộ Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Ninh Thuận

		 

		



		c) Thành phần tham gia tập huấn gồm: khoảng 30 người

		 

		



		+ Đại diện các phòng ban của huyện;

		 

		



		+ Đại diện tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân);

		 

		



		+ Đại diện các trường tiểu học trên địa bàn.

		 

		



		d) Kinh phí: bao gồm

		 

		



		- Tiền xăng xe ôtô: 01 vòng cả đi lẫn về = 60 km (100 km = 18 lít xăng)

		 

		



		 07 ngày x 11 lít x 23.500 đồng 

		=

		1,809,500



		- Công tác phí: 07 ngày x 5 người x 60.000 đồng 

		=

		2,100,000



		(Theo Quy định số 2255/2010/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		 

		



		- Thuê hội trường + Bồi dưỡng người phục vụ: 

		=

		1,000,000



		- Hỗ trợ tiền ăn cho học viên: 50.000/người/ngày x 30 x 07 ngày 

		=

		10,500,000



		(Học viên không hưởng lương trong biên chế)

		 

		



		- Hỗ trợ xăng xe cho học viên (20 km): 3,6 lít x 23.500 x 30 x 07 ngày

		=

		17,766,000



		 - Tiền bồi dưỡng cho giảng viên, trong đó: 

		 

		



		+ Lý thuyết: 75.000 đồng/người/giờ x 08 giờ x 06 ngày 

		=

		3,600,000



		+ Thực hành: 75.000/người/giờ x 08 giờ x 03 người x 1 ngày 

		=

		1,800,000



		 (Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		 

		



		+ Nước uống: 10.000/người/ngày x 35 x 07 ngày 

		=

		2,450,000



		+ Chi phí khác:

		=

		3,085,000



		* Chi phí khác bao gồm:

		 

		



		+ Tài liệu: 70.000/2 bộ (in ấn) x 30 người = 2.100.000 đồng

		 

		



		+ Bút viết học viên: 2.000/cây x 30người = 60.000 đồng 

		 

		



		+ Vở: 3.000 đồng/cuốn x 30 người = 90.000 đồng

		 

		



		+ Bút viết bảng: 7.000/cây x 05cây = 35.000 đồng

		 

		



		+ Vật liệu làm dụng cụ = 500.000 đồng 

		 

		



		+ Trang trí lớp học = 300.000 đồng

		 

		



		Cộng:

		 

		44,110,500



		1.2. Tuyến xã:

		 

		



		Mở 02 lớp tập huấn cho 08 xã mới huyện Thuận Nam.

		

		



		a) Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 02 lớp mới. 

		 

		



		b) Giảng viên: cán bộ Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Ninh Thuận

		 

		



		c) Thành phần tham gia tập huấn: 

		 

		



		+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã;

		 

		



		+ Đại diện tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ);

		

		



		+ Đại diện Trạm y tế

		 

		



		+ Cộng tác viên

		 

		



		d) Kinh phí: bao gồm 

		 

		



		- Tiền xăng xe ôtô: (100 km = 18 lít xăng)

		 

		



		Thuận Nam (60 km): 11 lít x 23.500 x 14 ngày x 02 lớp 

		=

		7,238,000



		- Công tác phí: 14 ngày x 5 người x 60.000 đồng x 2 lớp 

		=

		8,400,000



		(Theo Quy định số 2255/2010/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

		 

		



		- Thuê Hội trường + Bồi dưỡng người phục vụ x 2 lớp 

		=

		2,000,000



		- Hỗ trợ tiền ăn cho học viên: 

		 

		



		 50.000/người/ngày x 30 người x 14 ngày x 2 lớp 

		=

		42,000,000



		(Học viên không hưởng lương trong biên chế)

		 

		



		- Hỗ trợ xăng xe cho học viên (20 km):

		 

		



		 3.6 lít x 23.500 x 30 người x 14 ngày x 2 lớp 

		=

		71,064,000



		- Tiền bồi dưỡng cho giảng viên, trong đó:

		 

		



		+ Lý thuyết: 75.000 đồng/giờ x 08 giờ x 12 ngày x 2 lớp 

		=

		14,400,000



		+ Thực hành:75.000/giờ x 08 giờ x 03 người x 2 ngày x 2 lớp 

		=

		7,200,000



		- Nước uống:10.000/ngày x 35 người x 14 ngày x 2 lớp 

		=

		9,800,000



		- Chi phí khác: 3.085.000 đồng x 2 lớp 

		=

		6,170,000



		Cộng:

		 

		168,272,000



		2. Mở lớp tập huấn huyện Thuận Bắc:

		 

		



		Triển khai tập huấn mới cho cán bộ các phòng ban huyện và 06 xã của huyện Thuận Bắc.



		2.1. Tuyến huyện: tập huấn 01 lớp cho cán bộ các phòng ban huyện Thuận Bắc



		a) Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; thời gian: 07 ngày.

		 

		



		b) Giảng viên: cán bộ Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Ninh Thuận

		 

		



		c) Thành phần tham gia tập huấn gồm: khoảng 30 người

		 

		



		+ Đại diện các phòng ban của huyện;

		 

		



		+ Đại diện tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ);

		 

		



		+ Đại diện các trường tiểu học trên địa bàn (11: 01 Ban Giám hiệu, 10 giáo viên).

		 

		



		d) Kinh phí: bao gồm

		 

		



		- Tiền xăng xe ôtô: 01 vòng cả đi lẫn về = 60 km (100 km = 18 lít xăng)

		 

		



		 07 ngày x 11 lít x 23.500 đồng 

		=

		1,809,500



		- Công tác phí: 07 ngày x 5 người x 60.000 đồng 

		=

		2,100,000



		(Theo Quy định số 2255/2010/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		 

		



		- Thuê hội trường + Bồi dưỡng người phục vụ: 

		=

		1,000,000



		- Hỗ trợ tiền ăn cho học viên: 50.000/người/ngày x 30 x 07 ngày 

		=

		10,500,000



		(Học viên không hưởng lương trong biên chế)

		 

		



		- Hỗ trợ xăng xe cho học viên (20 km): 3.6 lít x 23.500 x 30 x 07 ngày 

		=

		17,766,000



		- Tiền bồi dưỡng cho giảng viên: 

		 

		



		Lý thuyết: 75.000 đồng/người/giờ x 08 giờ x 06 ngày 

		=

		3,600,000



		Thực hành: 75.000/người/giờ x 08 giờ x 03 người x 1 ngày 

		=

		1,800,000



		(Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		 

		



		- Nước uống:10.000/người/ngày x 35 x 07 ngày 

		=

		2,450,000



		- Chi phí khác:

		 

		



		* Chi phí khác bao gồm:

		=

		3,085,000



		+ Tài liệu: 70.000/2 bộ (in ấn) x 30 người = 2.100.000 đồng 

		 

		



		+ Bút viết học viên: 2.000/cây x 30 người = 60.000 đồng

		 

		



		+ Vở: 3.000 đồng/cuốn x 30 người = 90.000 đồng

		 

		



		+ Bút viết bảng: 7.000 đồng/cây x 05 cây = 35.000 đồng

		 

		



		+ Vật liệu làm dụng cụ = 500.000 đồng

		 

		



		+ Trang trí lớp học = 300.000 đồng

		 

		



		Cộng:

		 

		44,110,500



		2.2. Tuyến xã: tập huấn 02 lớp cho 06 xã mới huyện Thuận Bắc



		a) Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 02 lớp mới.



		b) Giảng viên: cán bộ Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Ninh Thuận

		 

		



		c) Thành phần tham gia tập huấn:

		 

		



		+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

		 

		



		+ Đại diện tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ);



		+ Đại diện Trạm y tế

		 

		



		+ Cộng tác viên

		 

		



		d) Kinh phí: bao gồm 

		 

		



		+ Tiền xăng xe ôtô: (100 km = 18 lít xăng)

		 

		



		Thuận Bắc (60 km): 11 lít x 23.500 x 14 ngày x 02 lớp 

		=

		7,238,000



		+ Công tác phí: 14 ngày x 5 người x 60.000 đồng x 2 lớp 

		=

		8,400,000



		(Theo Quy định số 2255/2010/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		 

		



		+ Thuê hội trường + Bồi dưỡng người phục vụ x 2 lớp 

		=

		2,000,000



		 + Hỗ trợ tiền ăn cho học viên: 

		 

		



		50.000/người/ngày x 30 người x 14 ngày x 2 lớp

		=

		42,000,000



		(Học viên không hưởng lương trong biên chế)

		 

		



		 + Hỗ trợ xăng xe cho học viên (20 km):

		 

		



		 3.6 lít x 23.500 x 30 người x 14 ngày x 2 lớp 

		=

		71,064,000



		- Tiền bồi dưỡng cho giảng viên: 

		 

		





		Lý thuyết: 75.000 đồng/người/giờ x 08 giờ x 12 ngày x 2 lớp 

		=

		14,400,000



		Thực hành:75.000/người/giờ x 08 giờ x 03 người x 2 ngày x 2 lớp 

		=

		7,200,000



		(Theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		 

		



		- Nước uống:10.000/người/ngày x 35 x 14 ngày x 2 lớp 

		=

		9,800,000



		- Chi phí khác: 3.085.000 đồng x 2 lớp

		=

		6,170,000



		Cộng:

		 

		168,272,000



		3. Hỗ trợ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên: 

		 

		



		 461 người x 5% x 1.050.000 đồng (lương tối thiểu) x 12 tháng 

		=

		290,430,000



		Cộng:

		 

		290,430,000



		Tổng cộng năm 2013:

		 

		715,195,000



		Bằng chữ: Bảy trăm mười năm triệu, một trăm chín mươi năm ngàn đồng.



		III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI NĂM 2014

		

		



		 1. Hỗ trợ chuyên trách, cộng tác viên: 

		

		



		 461 người x 5% x 1.050.000 đồng (lương tối thiểu) x 12 tháng 

		=

		290,430,000



		2. Mua trang thiết bị: máy siêu âm trắng đen, máy xét nghiệm sinh hoá tự động

		=

		500,000,000



		Tổng cộng năm 2014:

		 

		790,430,000



		Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng.



		IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI NĂM 2015

		 

		



		1. Hỗ trợ chuyên trách, cộng tác viên: 

		 

		



		461 người x 5% x 1.050.000 đồng (lương tối thiểu) x 12 tháng 

		=

		290,430,000



		2. Mua sắm trang thiết bị: máy X-quang, máy rửa phim tự động 

		=

		500,000,000



		3. Tổng kết thực hiện Đề án:

		 

		



		- Thành phần: 180 người, gồm có:

		 

		



		+ BĐH, đại biểu cấp tỉnh: 20 người. BĐH Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng: 05 người.



		+ Đại diện BĐH, đại biểu cấp huyện, chuyên trách cấp huyện: 25 người

		 

		



		+ Đại diện BĐH cấp xã: 65 người. Các cộng tác viên tiêu biểu: 65 người.

		 

		



		- Kinh phí:

		 

		



		+ Tài liệu: 10.000 đồng/bộ x 180 bộ 

		=

		1,800,000



		+ Nước uống: 10.000 đồng/người x 180 người

		=

		1,800,000



		+ Trang trí hội trường: 

		=

		500,000



		+ Tiền ăn: 50.000 đồng x 65 (CTV) 

		=

		3,250,000



		Cộng:

		 

		7,350,000



		Tổng cộng năm 2015:

		 

		797,780,000



		Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng.





PHỤ LỤC 4C

BẢNG CHIẾT TÍNH CHI HỖ TRỢ CHUYÊN TRÁCH, CỘNG TÁC VIÊN TUYẾN XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


		STT

		Tên xã, phường

		Số lượng CT, CTV

		Mức hưởng


(5% lương tối thiểu)

		Số tháng

		Thành tiền



		

		NĂM 2012

		

		

		

		



		 

		THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

		

		



		1

		Phường Văn Hải

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		2

		Phường Mỹ Hương 

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		3

		Phường Mỹ Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		4

		Phường Mỹ Bình

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		5

		Phường Bảo An

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		6

		Phường Đô Vinh

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		7

		Phường Tấn Tài

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		8

		Phường Mỹ Đông

		10

		52,500

		12

		 6,300,000 



		9

		Phường Đạo Long

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		10

		Phường Kinh Dinh

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		11

		Phường Đông Hải

		13

		52,500

		12

		 8,190,000 



		12

		Phường Đài Sơn

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		13

		Phường Phủ Hà

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		14

		Phường Phước Mỹ

		11

		52,500

		12

		 6,930,000 



		15

		Phường Thanh Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		16

		Xã Thành Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		 

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		

		



		1

		Xã Vĩnh Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		2

		Xã Xuân Hải

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		3

		TT Khánh Hải

		10

		52,500

		12

		 6,300,000 



		4

		Xã Nhơn Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		5

		Xã Thanh Hải

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		6

		Xã Hộ Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		7

		Xã Phương Hải

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		8

		Xã Tri Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		9

		Xã Tân Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		 

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		

		 



		1

		TT Tân Sơn 

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		2

		Xã Quãng Sơn

		10

		52,500

		12

		 6,300,000 



		3

		Xã Lâm Sơn

		11

		52,500

		12

		 6,930,000 



		4

		Xã Lương Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		5

		Xã Nhơn Sơn

		11

		52,500

		12

		 6,930,000 



		6

		Xã Mỹ Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		7

		Xã Hoà Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		8

		Xã Ma Nới

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		 

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		

		 



		1

		Xã Phước Đại

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		2

		Xã Phước Thành

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		3

		Xã Phước Tân

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		4

		Xã Phước Tiến

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		5

		Xã Phước Bình

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		6

		Xã Phước Chính

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		7

		Xã Phước Hoà

		3

		52,500

		12

		 1,890,000 



		8

		Xã Phước Trung

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		9

		Xã Phước Thắng

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		

		



		1

		TT Phước Dân

		16

		52,500

		12

		 10,080,000 



		2

		Xã An Hải

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		3

		Xã Phước Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		4

		Xã Phước Vinh

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		5

		Xã Phước Thái

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		6

		Xã Phước Thuận

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		7

		Xã Phước Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		8

		Xã Phước Hậu

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		9

		Xã Phước Hữu

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		

		NĂM 2013

		461

		5% * 1.050.000

		12

		290,430,000 



		 

		THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

		

		 



		1

		Phường Văn Hải

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		2

		Phường Mỹ Hương 

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		3

		Phường Mỹ Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		4

		Phường Mỹ Bình

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		5

		Phường Bảo An

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		6

		Phường Đô Vinh

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		7

		Phường Tấn Tài

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		8

		Phường Mỹ Đông

		10

		52,500

		12

		 6,300,000 



		9

		Phường Đạo Long

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		10

		Phường Kinh Dinh

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		11

		Phường Đông Hải

		13

		52,500

		12

		 8,190,000 



		12

		Phường Đài Sơn

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		13

		Phường Phủ Hà

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		14

		Phường Phước Mỹ

		11

		52,500

		12

		 6,930,000 



		15

		Phường Thanh Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		16

		Xã Thành Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		 

		HUYỆN NINH HẢI

		

		

		

		 



		1

		Xã Vĩnh Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		2

		Xã Xuân Hải

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		3

		TT Khánh Hải

		10

		52,500

		12

		 6,300,000 



		4

		Xã Nhơn Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		5

		Xã Thanh Hải

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		6

		Xã Hộ Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		7

		Xã Phương Hải

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		8

		Xã Tri Hải

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		9

		Xã Tân Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		 

		HUYỆN NINH SƠN

		

		

		

		 



		1

		TT Tân Sơn 

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		2

		Xã Quãng Sơn

		10

		52,500

		12

		 6,300,000 



		3

		Xã Lâm Sơn

		11

		52,500

		12

		 6,930,000 



		4

		Xã Lương Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		5

		Xã Nhơn Sơn

		11

		52,500

		12

		 6,930,000 



		6

		Xã Mỹ Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		7

		Xã Hoà Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		8

		Xã Ma Nới

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		 

		HUYỆN BÁC ÁI

		

		

		

		



		1

		Xã Phước Đại

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		2

		Xã Phước Thành

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		3

		Xã Phước Tân

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		4

		Xã Phước Tiến

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		5

		Xã Phước Bình

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		6

		Xã Phước Chính

		4

		52,500

		12

		 2,520,000 



		7

		Xã Phước Hoà

		3

		52,500

		12

		 1,890,000 



		8

		Xã Phước Trung

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		9

		Xã Phước Thắng

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		

		HUYỆN NINH PHƯỚC

		

		

		

		



		1

		TT Phước Dân

		16

		52,500

		12

		 10,080,000 



		2

		Xã An Hải

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		3

		Xã Phước Hải

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		4

		Xã Phước Vinh

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		5

		Xã Phước Thái

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		6

		Xã Phước Thuận

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		7

		Xã Phước Sơn

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		8

		Xã Phước Hậu

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		9

		Xã Phước Hữu

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		

		HUYỆN THUẬN NAM

		

		

		

		



		1

		Xã Phước Nam

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		2

		Xã Phước Ninh

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		3

		Xã Phước Minh

		6

		52,500

		12

		 3,780,000 



		4

		Xã Phước Dinh

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		5

		Xã Phước Diêm

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		6

		Xã Nhị Hà

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		7

		Xã Phước Hà

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		8

		Xã Cà Ná

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		

		HUYỆN THUẬN BẮC

		

		

		

		



		1

		Xã Phước Kháng

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		2

		Xã Phước Chiến

		7

		52,500

		12

		 4,410,000 



		3

		Xã Công Hải

		9

		52,500

		12

		 5,670,000 



		4

		Xã Lợi Hải

		8

		52,500

		12

		 5,040,000 



		5

		Xã Bắc Sơn

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		6

		Xã Bắc Phong

		5

		52,500

		12

		 3,150,000 



		NĂM 2015 = 2014 = 2013

		461

		5% * 1.050.000

		12

		290,430,000 





PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


		NĂM

		HUYỆN, THÀNH PHỐ

		SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

		TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN



		2012

		Duy trì hoạt động của 51 xã phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thành phố đã triển khai giai đoạn 2005 - 2010


(Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải và Bác Ái)



		2013

		Duy trì hoạt động của 51 xã phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thành phố (Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải và Bác Ái)



		

		Huyện Thuận Bắc (triển khai mới)

		06 xã

		Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải, Lợi Hải, Bắc Sơn, Bắc Phong.



		

		Huyện Thuận Nam (triển khai mới)

		08 xã

		Phước Nam, Phước Diêm, Phước Dinh, Nhị Hà, Phước Hà, Phước Minh, Phước Ninh, Cà Ná.



		2014

		Duy trì hoạt động của 65 xã phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố



		2015

		Duy trì hoạt động của 65 xã phường, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố





PHỤ LỤC 3

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


		I. Năm 2014: Bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng



		



		STT

		TÊN TRANG THIẾT BỊ

		ĐVT

		Số lượng

		Đơn giá

		 Thành tiền 



		1

		Máy xét nghiệm sinh hoá tự động

		cái

		01

		250,000,000

		250,000,000



		

		Model: ABX; nước sản xuất: Mỹ

		

		

		

		



		2

		Máy siêu âm trắng đen

		cái

		01

		250,000,000

		250,000,000



		

		Nước sản xuất: Nhật Bản

		

		

		

		



		Cộng:

		500,000,000



		

		

		

		

		

		



		II. Năm 2015: Bổ sung trang thiết bị cho Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng



		

		

		

		

		

		



		1

		Máy X. quang 

		cái

		01

		400,000,000

		400,000,000



		

		Model: F78-IIIB Mỹ

		

		

		

		



		

		Lắp ráp: Trung Quốc

		

		

		

		



		 2

		Máy rửa phim tự động

		cái

		01

		100,000,000

		100,000,000



		

		Model: Pro-14 Hàn Quốc

		

		

		

		



		Cộng:

		500,000,000



		TỔNG CỘNG: 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: một tỷ đồng chẵn)

		

		





PHỤ LỤC 4B

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


		STT

		 NỘI DUNG 

		2012

		2013

		2014

		2015

		TỔNG CỘNG



		I

		Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng



		1

		Tập huấn tuyến huyện 

		 

		88,221,000

		 

		 

		88,221,000



		2

		Tập huấn xã, thị trấn

		 

		336,544,000

		 

		 

		336,544,000



		3

		Phụ cấp cán bộ chuyên trách và cộng tác viên

		230,580,000

		290,430,000

		290,430,000

		290,430,000

		1,101,870,000



		II

		Mua sắm trang thiết bị

		 

		 

		500,000,000

		500,000,000

		1,000,000,000



		III

		Tổng kết

		 

		 

		 

		7,350,000

		7,350,000



		 

		Tổng cộng

		230,580,000

		715,195,000

		790,430,000

		797,780,000

		2,533,985,000





(Hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, chín trăm tám mươi năm ngàn đồng)















































